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KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, 

gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính 
trên địa bàn xã Đoàn Đào

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SXD ngày 11/09/2025 của Sở Xây dựng về rà 
soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa 
đất, tuyến đường, mã bưu chính; Công văn số 1430/SXD-QLN ngày 02/10/2025 của 
Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn Quy trình rà soát, chuẩn hóa dữ liệu 
số nhà sau sắp xếp, gắn với liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã 
bưu chính trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch Triển khai công tác 
rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ 
thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính trên địa bàn xã với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về số nhà gắn với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, 

tuyến đường, mã bưu chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thực 
hiện yêu cầu tiếp nhận thông tin, liên lạc, giao dịch dân sự, giao dịch thương mại và 
các giao dịch khác.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, dân cư, công tác phòng 
cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, theo quy định của pháp luật.

3. Việc đánh số nhà được thống nhất với địa chỉ nhà trong hồ sơ xin Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Đánh số nhà gắn với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu 
chính đảm bảo việc quản lý thông tin, dữ liệu về địa chỉ của tổ chức, cá nhân; đảm 
bảo về việc tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 
liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP: 
1. Nhập dữ liệu số nhà:
- Thực hiện rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ 

liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính. Cung cấp dữ liệu về số nhà, 
địa chỉ chi tiết, tuyến đường sau khi rà soát có thay đổi cho công an xã/ xã thực hiện 
cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác cập nhật, làm 
sạch thông tin địa chỉ cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Huy động mọi nguồn lực, phối hợp hiệu quả với Công an xã tổ chức nhập dữ 
liệu nhằm tích hợp trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về đất 
đai trên địa bàn.

2. Thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu phục vụ định danh địa điểm và Kết 
nối, chia sẻ: 
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Dữ liệu phục vụ định danh địa điểm bao gồm dữ liệu về địa chỉ, đất đai, công 
trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng được thu thập, tạo lập từ các 
cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và được tổng hợp về Cơ sở dữ liệu 
định danh địa điểm tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc kết nối, chia sẻ, 
khai thác khai thác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, nền tảng 
định danh và xác thực điện tử và các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu khác theo quy 
định của pháp luật. Dữ liệu bản đồ quốc gia về địa điểm được cung cấp, hiển thị các 
thông tin công trên của địa điểm trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID để phục 
vụ miễn phí cho cá nhân, tổ chức. Bảo mật thông tin đảm bảo tuân thủ các quy định 
theo Luật An ninh mạng.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi: Đánh số và gắn biển số nhà trên các tuyến đường, ngõ trên địa 

bàn xã.
2. Đối tượng và quy ước áp dụng:
2.1. Đối tượng được đánh số và gắn biển số nhà:
- Nhà ở, công trình xây dựng đã có (gọi tắt là nhà) trên các tuyến đường giao 

thông trên địa bàn xã.
- Nhóm nhà, ngôi nhà, công trình xây dựng tại cụm dân cư xây dựng theo quy 

hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Các cơ quan, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác đánh số, gắn 

biển số nhà.
- Không đánh số và gắn biển số nhà cho các loại nhà ở, công trình xây dựng 

không phép hoặc trái phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật 
về xây dựng.

2.2. Quy ước áp dụng
- “Đánh số nhà” là việc xác định số nhà theo các nguyên tắc quy ước thống nhất.
- “Gắn biển số nhà” là việc xác định để gắn biển vào vị trí lắp đặt biển số nhà 

theo nguyên tắc thống nhất.
- “Nhóm nhà” là tập hợp nhiều ngôi nhà có vị trí gần nhau, được sắp xếp theo 

những nguyên tắc nhất định và cách biệt với những ngôi nhà khác bởi hàng rào, 
đường giao thông.

- “Ngõ (kiệt)” là lối đi lại trong cụm dân cư, có ít nhất một đầu thông ra đường 
hoặc (nhánh của đường hoặc).

- “Ngách (hẻm)” là lối đi lại trong cụm dân cư có một đầu thông ra ngõ, không 
trực tiếp thông ra đường.

- “Nhà mặt đường” là nhà có cửa ra vào chính được mở ra đường.
- “Nhà trong ngõ” là nhà có cửa ra vào chính được mở ra ngõ.
- “Nhà trong ngách” là nhà có cửa ra vào chính được mở ra ngách.
IV. SẮP XẾP VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI CHO XÃ
- Đối với tuyến đường Quốc lộ QL.38B.
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- Đối với tuyến đường tỉnh ĐT.386.
- Đối với các tuyến đường huyện được giao quản lý, chuyển tên thành đường 

xã, cụ thể như sau:
+ ĐH.64 chuyển thành ĐX.120;
+ ĐH.81 chuyển thành ĐX.121;
+ ĐH.82 chuyển thành ĐX.122;
+ ĐH.84 chuyển thành ĐX.123;
+ ĐH.86 chuyển thành ĐX.124.
- Toàn xã được chia làm 03 khu vực, cụ thể như sau: Đoàn Đào 1 (ĐoĐ1 - xã 

Minh Hoàng trước sáp nhập); Đoàn Đào 2 (ĐoĐ2 - xã Đoàn Đào trước sáp nhập); 
Đoàn Đào 3 (ĐoĐ3 - xã Phan Sào Nam trước sáp nhập).

Đối với các tuyến đường được đặt tên tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 
21/10/2022 của UBND huyện Phù Cừ phê duyệt Đề án sắp xếp, đặt tên hệ thống 
đường xã trên địa bàn huyện Phù Cừ thì chuyển ký hiệu tên đường từ ĐX thành ĐTh, 
cụ thể như sau:

T
T

Ký hiệu 
đường 

được duyệt
Tên đường Ký hiệu đường 

sau điều chỉnh Điểm đầu Điểm cuối
Chiều 

dài 
(km)

1 ĐX.1 MH Đường Quế 
Lâm ĐTh.1 - ĐoĐ1

Giao 
ĐX.122 
(đường 

ĐH.82 cũ)

xã Hồng 
Quang, tỉnh 

Hưng Yên (xã 
Hạ Lễ, huyện 
Ân Thi trước 

sáp nhập)

1,5

2 ĐX.2 MH Đường Ải 
Quan ĐTh.2 - ĐoĐ1

Giao 
ĐX.122 
(đường 

ĐH.82 cũ)

xã Hồng 
Quang, tỉnh 

Hưng Yên (xã 
Hạ Lễ, huyện 
Ân Thi trước 

sáp nhập)

1,6

3 ĐX.3 MH Đường Ngọc 
Trúc 1 ĐTh.3 - ĐoĐ1 Đồng Chanh Sông Tiêu 2

4 ĐX.4 MH Đường Hoàng 
Tranh ĐTh.4 - ĐoĐ1 Cống Ông 

Chiên
Đồng Cánh 

Ngàn 1

5 ĐX.5 MH Đường Ngọc 
Trúc 2 ĐTh.5 - ĐoĐ1

Giao 
ĐX.122 
(đường 

ĐH.82 cũ) 
nhà ông Nhữ

Giao ĐX.124 
(đường ĐH.86 

cũ)
0,3

6 ĐX. 1 ĐĐ Đường Thanh 
Niên ĐTh.6 - ĐoĐ2

Giao với 
ĐX.121 
(đường 

ĐH.81 cũ)

Trạm bơm 
Đồng Minh 0,73
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T
T

Ký hiệu 
đường 

được duyệt
Tên đường Ký hiệu đường 

sau điều chỉnh Điểm đầu Điểm cuối
Chiều 

dài 
(km)

7 ĐX. 2 ĐĐ Đường Cầu 
Rồng ĐTh.7 - ĐoĐ2 Voi Đá - 

Ngựa Đá

Giao ĐX.124 
(đường ĐH.86 

cũ)
1,5

8 ĐX. 3 ĐĐ Đường Đồng 
Minh ĐTh.8 - ĐoĐ2 Cổng làng 

Long Cầu QL.38B 2,1

9 ĐX. 4 ĐĐ
Đường Khả 
Duy - Đại 

Duy
ĐTh.9 - ĐoĐ2 Giao với 

QL.38B
Cổng làng Đại 

Duy 2,2

10 ĐX. 1 PSN Đường Ba 
Đông ĐTh.10 - ĐoĐ3

Giao với 
ĐX.121 
(đường 

ĐH.81 cũ) 
kéo dài (giáp 

nhà bà 
Ngạc)

Tại cống ông 
Văn thôn Ba 

Đông
1,7

11 ĐX. 2 PSN Đường 
Phương Bồ 1 ĐTh.11 - ĐoĐ3 Giao với 

ĐT.386

Giao với 
ĐX.120 

(đường ĐH.64 
cũ) cạnh trạm 

bơm thôn 
Phương Bồ

1,5

12 ĐX.3 PSN Đường 
Phương Bồ 2 ĐTh.12 - ĐoĐ3

Từ ông Dụ 
thôn Phương 

Bồ

Giao với 
ĐX.121 

(đường ĐH.81 
cũ) cổng ông 
Tài thôn Trà 

Bồ

0,8

13 ĐX.4 PSN Đường Phú 
Mãn ĐTh.13 - ĐoĐ3

Xã Hồng 
Quang, tỉnh 
Hưng Yên 
(xã Hạ Lễ, 
huyện Ân 

Thi cũ)

Giao với 
đường ĐX.124 
(đường ĐH.86 

cũ) tại cống 
Nghè

1,8

- Mỗi tuyến đường có kí hiệu riêng, được đánh theo dãy số tự nhiên (1,2.3...n) 
với thứ tự số từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định ghép với ký hiệu viết tắt của 
từng khu vực.

- Đối với các tuyến đường còn lại, thực hiện việc khảo sát, thống kê và đặt ký 
hiệu đường theo các thứ tự kế tiếp.

- Điểm đầu, điểm cuối của đường xã được xác định theo hướng Bắc - Nam 
hoặc Đông - Tây. 

V. NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH, QUY CÁCH ĐÁNH, GẮN BIỂN SỐ NHÀ 
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1. Nguyên tắc đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, hẻm
1.1. Đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, hẻm được sử dụng dãy số tự 

nhiên (1,2,3...n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo chiều quy định.
1.2. Nhà bên trái được đánh số lẻ (1,3,5...), nhà bên phải được đánh số chẵn 

(2,4,6...).
1.3. Đối với đường, ngõ, ngách chưa có nhà xây liên tục (còn đất trống): Đối 

với những tuyến đường, phố, ngõ, ngách chưa có nhà xây liên tục (còn đất trống) căn 
cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên tuyến đường, phố được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt để đánh số nhà và đảm bảo có số nhà dự phòng đối với nhà, công trình cho 
tuyến đường, phố, ngõ, ngách đó.

1.4. Trường hợp phát sinh nhà chưa được đánh số nằm giữa hai nhà đã được 
đánh số liên tục trên đường, ngõ, ngách: 

- Cách 01: Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và chữ cái in hoa tiếng 
Việt (A, B, C,...), bắt đầu từ chữ A (ví dụ: số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 
22 thì đánh số 20A, 20B, 20C, ...); 

- Cách 02: Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và dấu gạch ngang và 
số tự nhiên, bắt đầu từ số 1 (ví dụ: số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì 
đánh số 20-1, 20-2, 20-3,..., 20-24, 20-25,....,22).

1.5. Chiều đánh số nhà:
- Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông 

sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.
- Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường thì lấy chiều đánh số được 

thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường đến nhà cuối ngõ. Trường hợp ngõ đặt theo 
tên đường và thông ra đường cả hai phía thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường 
mà ngõ mang tên đến cuối ngõ bên kia.

- Trường hợp ngõ chưa có tên riêng: tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt 
đường, phố nằm kề ngay trước đầu ngõ (có số nhà nhỏ hơn).

- Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số được thực 
hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách.

- Trường hợp ngách chưa có tên riêng: tên ngách được đặt tên theo số nhà mặt 
ngõ nằm kề ngay trước đầu ngách (có số nhà nhỏ hơn).

1.6. Gắn biển số nhà tại đường, ngõ, hẻm
- Mỗi nhà mặt đường, nhà trong ngõ, trong hẻm được gắn một biển số nhà. 

Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, ngõ, hẻm khác nhau thì 
biển số nhà được gắn ở cửa chính. Nếu nhà có cửa chính ở góc hai đường ngõ, hẻm 
thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, ngõ, hẻm lớn hơn. Trường hợp các 
đường, ngõ, hẻm bằng nhau thì chiều đánh số từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, 
từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.

- Biển số nhà được gắn tại trụ cổng cửa đi sát hè đường hoặc lòng đường, phía 
bên phải cửa đi chính theo hướng người đứng quay mặt vào nhà. Trường hợp nhà có 
hàng rào sát vỉa hè hoặc lòng đường thì biển số nhà được gắn tại trụ cổng chính phía 
bên phải, ở độ cao không dưới 1,5m.
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2. Nguyên tắc đánh tên nhóm nhà, tên ngôi nhà trong một nhóm nhà. 
2.1. Nguyên tắc đánh tên nhóm nhà - Đánh tên nhóm nhà áp dụng chữ cái in 

hoa của tiếng Việt (A, B, C,...) sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Việt với 
chiều đánh tên nguyên tắc sắp xếp của các nhóm nhà trong khu vực đó. 

- Chiều đánh tên nhóm nhà được bắt đầu từ nhóm nhà nằm gần lối vào khu 
nhà đi dần vào phía cuối khu nhà. Trường hợp các nhóm nhà nằm 2 bên trục đường 
giao thông nội bộ thì chiều đánh tên nhóm nhà cũng xác định theo phương pháp này, 
các nhóm nhà nằm phía bên trái đường nội bộ đánh tên A, C, Đ, G, I,..., các nhóm 
nhà phía bên phải đường nội bộ đánh tên B, D, E, H, K.... 

2.2. Nguyên tắc đánh tên ngôi nhà trong một nhóm nhà 
- Cách 01: Viết bằng tên ghép của tên nhóm nhà và số thứ tự của ngôi nhà 

trong nhóm nhà đó (ví dụ: A10, B15, C4… ); 
- Cách 02: Viết bằng tên ghép của viết tắt của tên đường, tên nhóm nhà và số 

thứ tự của ngôi nhà trong nhóm nhà đó (ví dụ số nhà thuộc đường Quế Ải 1, đường 
Đoàn Đào 1...: QA1.A-10, ĐĐ1.B-15….). 

- Số thứ tự của ngôi nhà được dùng là các số tự nhiên (1, 2, 3..., n). Chiều đánh 
số thứ tự của ngôi nhà trong mỗi nhóm nhà được xác định theo nguyên tắc sắp xếp 
các ngôi nhà trong nhóm nhà đó. 

3. Quy cách và cấu tạo của biển số nhà 
3.1. Màu sắc và chất liệu: Màu sắc và chất liệu của Biển số nhà có nền màu 

xanh lam sẫm, chữ và số màu trắng, đường chỉ viền màu trắng; được làm bằng sắt, 
có lớp bảo vệ chống gỉ, dày 1mm.

3.2. Kích thước của từng loại biển:
- Đối với biển có 1 hoặc 2 chữ số (chiều dài x chiều cao): 200mm x 150mm.
- Đối với biển có 3 chữ số (chiều dài x chiều cao): 230mm x 150mm.
- Đối với biển có 4 chữ số (chiều dài x chiều cao): 260mm x 150mm.
4. Quy định về gắn biển số nhà: 
4.1. Mỗi nhà được gắn 01 biển số nhà. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra 

vào từ nhiều đường, ngõ, ngách, hẻm khác nhau thì biển số nhà được gắn ở cửa chính. 
Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường, ngõ, ngách, hẻm thì nhà đó được đánh số 
và gắn biển theo đường, ngõ, ngách, hẻm có mặt cắt ngang lớn hơn. 

4.2. Biển số nhà được gắn tại cửa đi sát hè hoặc đường (đối với đường không 
có vỉa hè) phía trên giữa cửa đi chính hoặc được gắn tại tường bên trái (theo chiều từ 
ngoài nhìn vào nhà), cạnh cửa đi chính của ngôi nhà, ở vị trí chiều cao là hai mét 
(2m) tính từ vỉa hè hiện có, trường hợp đường không có vỉa hè hoặc nhà trong ngõ, 
ngách, hẻm thì chiều cao 2m được tính từ mặt đường, ngõ, ngách, hẻm hiện có. 
Trường hợp nhà có hàng rào sát hè hoặc đường thì biển số nhà được gắn tại cột trụ 
cổng chính, phía bên trái (theo chiều từ phía ngoài vào nhà) ở độ cao là hai mét (2m) 
tính từ vỉa hè hiện có, trường hợp đường không có vỉa hè hoặc nhà có hàng rào trong 
ngõ, ngách, hẻm thì chiều cao 2m được tính từ mặt đường, ngõ, ngách, hẻm hiện có. 

4.3. Biển tên ngõ, ngách, hẻm được gắn tại: điểm đầu, điểm cuối của ngõ 
ngách, hẻm; các điểm giao giữa các ngõ, ngách, hẻm (nếu có); các điểm gãy khúc 
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trong ngõ, ngách, hẻm (nếu có). Trường hợp với các ngõ, ngách, hẻm cụt thì chỉ gắn 
tại điểm đầu, tại các điểm giao và tại các điểm gãy khúc (nếu có). Biển tên ngõ, 
ngách, hẻm được gắn trên cột thép tròn Ø90 mm cao 2,5m kể từ mặt hè hoặc mặt 
ngõ, ngách, hẻm (không kể phần cột chôn ngầm). Tùy từng vị trí cụ thể, có thể được 
phép gắn biển tên ngõ, ngách, hẻm vào tường nhà có vị trí dễ quan sát.

5. Quản lý biển số nhà: Người sử dụng nhà có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ 
biển số nhà đã được gắn, không được tùy tiện thay đổi vị trí gắn biển. Khi biển số 
nhà bị hư hỏng bị mất, chủ sở hữu nhà (hoặc người sử dụng) phải làm tờ kê khai đăng 
ký gắn biển số nhà gửi Ủy ban nhân dân xã để thay biển số mới.

6. Cấp Giấy chứng nhận số nhà: Cấp chứng nhận số nhà cho các hộ được 
gắn biển theo quy định của Thông tư số 08/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây 
dựng để chủ sở hữu (hoặc người sử dụng) dùng khi cần thiết. Mẫu chứng nhận số 
nhà được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Kinh phí thực hiện: Theo Điều 22 Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30 
tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

- Việc lập dự toán, quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí về đánh số và gắn 
biển số nhà thực hiện theo quy định pháp luật về Ngân sách.

- Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp kinh phí 
cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng 
có trách nhiệm nộp kinh phí cấp biển số nhà.

- Kinh phí để đánh số nhà, gắn biển tên ngõ, ngách sử dụng ngân sách địa 
phương. Kinh phí gắn biển số (bao gồm biển số nhà, biển số căn hộ; biển tên nhóm 
nhà, ngôi nhà; biển số tầng nhà, cầu thang) do tổ chức, cá nhân có nhà, công trình 
xây dựng được gắn biển chi trả. Trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, khoản 
5 Điều này.

- Kinh phí về việc đánh số và gắn biển số nhà trong phạm vi khu vực của dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng khu đô thị dự án do chủ đầu tư chi trả.

- Kinh phí về việc đánh số và gắn biển số nhà trong phạm vi khu vực của dự 
án đầu tư xây dựng khu công nghiệp do chủ đầu tư dự án chi trả.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Nội dung Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị                    
phối hợp

Thời gian                
hoàn 
thành

Ghi 
chú

1. Tổ chức tuyên truyền, thông 
báo các quy định về gắn biển số 
nhà đến toàn thể Nhân dân

Phòng 
Văn hóa 
xã hội

Trung tâm dịch vụ 
tổng hợp và các 

phòng ban ngành 
có liên quan

16/5/2026

2. Tổ chức khảo sát, lập 
phương án, đánh số, lập hồ sơ 
quản lý biển số nhà

Phòng 
Kinh tế 

xã

Các thôn và và các 
phòng ban ngành 

có liên quan
30/5/2026

3. Phê duyệt dự toán kinh phí 
khảo sát, đánh số, lập hồ sơ 
quản lý biển số nhà và kinh phí 

UBND 
xã Phòng Kinh tế xã 06/6/2026
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lắp đặt biển số nhà

4. Rà soát, đề xuất phương án 
đánh số và gắn biển số nhà 
trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt

UBND 
xã Phòng Kinh tế xã 10/6/2026

5. Thực hiện công tác đặt hàng 
đối với đơn vị sản xuất biển, 
giao nhận biển

Phòng 
Kinh tế 

xã

Các thôn và và các 
phòng ban ngành 

có liên quan

15 ngày sau khi 
được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt

6. Tổ chức gắn biển số nhà
Phòng 
Kinh tế 

xã

Các thôn và các 
phòng ban ngành 

có liên quan
7. kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư theo 
yêu cầu của Tổ công tác triển 
khai Đề án 06

Công an 
xã

Phòng Kinh tế xã 
và các phòng ban 

ngành có liên quan 

8. Triển khai cấp Giấy chứng 
nhận số nhà theo kế hoạch của 
Uỷ ban nhân dân xã

UBND 
xã Phòng Kinh tế

Hoàn thành trước 
01/7/2026

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Kinh tế 
- Tham mưu UBND xã thành lập Tổ công tác định danh địa điểm, đánh số nhà 

trên địa bàn xã Đoàn Đào.
- Chủ trì, phối hợp với các Thôn hoàn thiện hồ sơ đánh biển số nhà trình Ủy 

ban nhân dân xã xem xét quyết định.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện 

việc khảo sát, đặt hàng, lắp đặt đánh tên đường, ngõ, ngách trên địa bàn xã, trình Sở 
Tài chính xem xét, phê duyệt.

- Tham mưu UBND xã xây dựng đề án đặt ký hiệu đường xã, đề xuất phương 
án đánh số và gắn biển số nhà trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ dự toán kinh phí khảo sát, đánh số 
nhà cho các tổ chức, hộ gia đình, đánh tên đường, ngõ, ngách theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan công an xã trong việc triển khai thực hiện đánh số và 
gắn biển số nhà bảo đảm thông tin, dữ liệu về số nhà kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư khi có yêu cầu

2. Công an xã:
Phối hợp với phòng Kinh tế xã cung cấp thông tin về định danh của các hộ nằm 

trên tuyến đường gắn số nhà phục vụ đánh số và gắn biển số nhà đảm bảo thông tin, 
dữ liệu về số nhà kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

3. Phòng Văn hóa xã hội; Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Tổ chức tuyên truyền Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ 

Xây dựng quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng; Kế hoạch số 
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13/KH-SXD ngày 11/9/2025 của Sở Xây dựng về rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số 
nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu 
chính; Công văn số 1430/SXD-QLN ngày 02/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng 
Yên về việc hướng dẫn Quy trình rà soát, chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn 
với liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính trên địa bàn; 
kế hoạch, chủ trương, chính sách trong việc gắn biển số nhà theo quy định để nhân 
dân được biết và thực hiện.

4. Trưởng các thôn trên địa bàn xã 
- Thống kê hiện trạng việc đánh số nhà, gắn biển số nhà và chứng nhận biển 

số nhà tại các tuyến đường, ngõ, ngách trên địa bàn xã trong đó bao gồm hiện trạng 
đã hoàn chỉnh và chưa xây dựng theo quy hoạch.

- Phân loại số nhà: Kiểm tra thực tế xác định vị trí căn nhà so với các số nhà 
liền kề, đối chiếu với phương án đánh số nhà của thôn, đề xuất số nhà cần phải gắn 
biển số, báo cáo Phòng Kinh tế trình Ủy ban nhân dân xã xem xét quyết định.

- Rà soát, lập hồ sơ biển số nhà cho các tổ chức, hộ gia đình báo cáo Phòng 
Kinh tế trình Ủy ban nhân dân xã xem xét quyết định.

- Triển khai thực hiện đánh số, gắn biển số nhà và trao chứng nhận biển số nhà 
cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn chấp hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà.

- Kiểm tra các hành vi vi phạm quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên 
địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân xã xử lý những trường hợp vi phạm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau 
sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, mã bưu chính trên 
địa bàn xã Đoàn Đào. UBND xã yêu cầu các phòng, ngành xã, các cơ quan, đơn vị và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh VP HĐND-UBND xã;
- Công an xã;
- Các phòng, ban ngành xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An
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